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STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ
CẤP CHUYÊN MÔN KỸ

THUẬT

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Số 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản

2 Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa
Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà, 

tỉnh Khánh Hoà
Cơ bản

3 Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh
Số 97 đường Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà
Cơ bản

4 Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang
Lô Bv3, Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản

5 Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa
Đường Nguyễn Khuyến, Tổ 14 Tây Nam, phường Vĩnh 

Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản

6 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa
229 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản

7 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa
Đồng Đế, thường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
Cơ bản

8 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản

9
Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng

Đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
Cơ bản

10 Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần
Số 01 An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh

Khánh Hòa
Cơ bản

11 TTYT thị xã Ninh Hòa
Tổ Dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản
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12 TTYT huyện Cam Lâm
Tổ Dân phố Bãi Giếng Trung, thị trấn Cam Đức, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản

13 TTYT huyện Khánh Vĩnh
Tổ 6, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa
Cơ bản

14 TTYT huyện Khánh Sơn
Thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hoà 
Cơ bản

15 TTYT huyện Vạn Ninh
Thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản

16 TTYT huyện Diên Khánh
Thôn Đông 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa
Cơ bản

17
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha 

Trang

Đường Trần Phú; tổ dân phố 1 Tây Sơn; phường Vĩnh 

Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản

18
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn 

Nha Trang

Lô 9-24, KDC Cầu Dứa, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản

19 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang
Số 57-59 đường Cao Thắng, phường Phước Long, thành

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản

20 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nha Trang
Lô 10, KDC Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản

21 Bệnh viện 22-12
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Cơ bản
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